
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.850 163.350
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 84.320 168.640 10% 16.864 185.504
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    348.854

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 317.140 31.714 348.854

Tổng cộng tiền thanh toán 317.140 31.714 348.854

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám ngàn tám trăm năm mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NzQzMTY4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181626

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119396

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 5 73.431 367.155 10% 36.716 403.871

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    403.871

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 367.155 36.716 403.871

Tổng cộng tiền thanh toán 367.155 36.716 403.871

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm lẻ ba ngàn tám trăm bảy mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <T&%MTY4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181665

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101121225

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MDE%MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181675

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101121266

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    110.400

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 100.364 10.036 110.400

Tổng cộng tiền thanh toán 100.364 10.036 110.400

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười ngàn bốn trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MDQ$MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181677

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101121281

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 111.058 222.116 10% 22.212 244.328

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 8 46.000 368.000 10% 36.800 404.800

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    649.128

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 590.116 59.012 649.128

Tổng cộng tiền thanh toán 590.116 59.012 649.128

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi chín ngàn một trăm hai mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MTY2MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181706

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119447

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: M>c%MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181741

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119524

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: M>c2MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181742

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119525

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MzQ2MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181761

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119600

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
2 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 5 86.691 433.455 10% 43.345 476.800
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    598.964

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 544.513 54.451 598.964

Tổng cộng tiền thanh toán 544.513 54.451 598.964

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám ngàn chín trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MzkxMTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181772

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119642

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400

2 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 2 73.431 146.862 10% 14.687 161.549

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    271.949

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 247.226 24.723 271.949

Tổng cộng tiền thanh toán 247.226 24.723 271.949

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bảy mươi mốt ngàn chín trăm bốn mươi chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: ND&4MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181785

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119685

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    55.200

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 50.182 5.018 55.200

Tổng cộng tiền thanh toán 50.182 5.018 55.200

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm mươi lăm ngàn hai trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NDczMTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181794

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119731

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    223.364

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 203.058 20.306 223.364

Tổng cộng tiền thanh toán 203.058 20.306 223.364

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba ngàn ba trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NTA$MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181802

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119776

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 3 86.691 260.073 10% 26.007 286.080
2 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    367.755

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 334.323 33.432 367.755

Tổng cộng tiền thanh toán 334.323 33.432 367.755

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NTUwMTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181813

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119810

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 5 86.691 433.455 10% 43.346 476.801
2 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 1 94.013 94.013 10% 9.401 103.414
3 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 70.950 212.850 10% 21.285 234.135
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    814.350

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 740.318 74.032 814.350

Tổng cộng tiền thanh toán 740.318 74.032 814.350

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám trăm mười bốn ngàn ba trăm năm mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NTY2MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181817

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119831

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NTcwMTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181818

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119833

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 2 72.600 145.200 10% 14.520 159.720
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 84.320 168.640 10% 16.864 185.504
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    345.224

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 313.840 31.384 345.224

Tổng cộng tiền thanh toán 313.840 31.384 345.224

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm ngàn hai trăm hai mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: N>k4MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181845

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101119978

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 5 46.000 230.000 10% 23.000 253.000

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    253.000

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 230.000 23.000 253.000

Tổng cộng tiền thanh toán 230.000 23.000 253.000

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NzU3MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181852

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120047

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 111.058 222.116 10% 22.212 244.328

3 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

4 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

        
         

         
         
         

Tổng cộng    457.377

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 415.797 41.580 457.377

Tổng cộng tiền thanh toán 415.797 41.580 457.377

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy ngàn ba trăm bảy mươi bảy đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NzYwMTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181853

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120051

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 4 111.058 444.232 10% 44.423 488.655
2 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 3 86.691 260.073 10% 26.007 286.080
3 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.019 55.201
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    829.936

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 754.487 75.449 829.936

Tổng cộng tiền thanh toán 754.487 75.449 829.936

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám trăm hai mươi chín ngàn chín trăm ba mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NzY3MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181855

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120057

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    50.600

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 46.000 4.600 50.600

Tổng cộng tiền thanh toán 46.000 4.600 50.600

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm mươi ngàn sáu trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <DE5MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181867

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120101

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    135.974

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 123.613 12.361 135.974

Tổng cộng tiền thanh toán 123.613 12.361 135.974

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm ngàn chín trăm bảy mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <TQ3MTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181893

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120213

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 4 111.058 444.232 10% 44.423 488.655
2 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    585.221

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 532.019 53.202 585.221

Tổng cộng tiền thanh toán 532.019 53.202 585.221

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm tám mươi lăm ngàn hai trăm hai mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <TcyMTY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181898

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120234

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
2 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 4 59.400 237.600 10% 23.760 261.360
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    343.035

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 311.850 31.185 343.035

Tổng cộng tiền thanh toán 311.850 31.185 343.035

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba ngàn không trăm ba mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MDM4MTcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181917

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120286

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MDQ2MTcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181922

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120298

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: Nzg2MTY2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181301

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120321

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 72.600 72.600 10% 7.260 79.860
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    79.860

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 72.600 7.260 79.860

Tổng cộng tiền thanh toán 72.600 7.260 79.860

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi chín ngàn tám trăm sáu mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <DgyMTY2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181310

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120348

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <TExMTY2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181320

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120359

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    202.938

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 184.489 18.449 202.938

Tổng cộng tiền thanh toán 184.489 18.449 202.938

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm lẻ hai ngàn chín trăm ba mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <T&$MTY2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181325

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120363

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 84.320 252.960 10% 25.296 278.256
2 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 2 72.600 145.200 10% 14.520 159.720
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    437.976

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 398.160 39.816 437.976

Tổng cộng tiền thanh toán 398.160 39.816 437.976

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy ngàn chín trăm bảy mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <TQ$MTY2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181329

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120370

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 10 72.600 726.000 10% 72.600 798.600
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 6 84.320 505.920 10% 50.592 556.512
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    1.355.112

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 1.231.920 123.192 1.355.112

Tổng cộng tiền thanh toán 1.231.920 123.192 1.355.112

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn một trăm mười hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MTk2MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181366

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120476

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 2 73.431 146.862 10% 14.686 161.548

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    161.548

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 146.862 14.686 161.548

Tổng cộng tiền thanh toán 146.862 14.686 161.548

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm bốn mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: M>&$MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181372

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120485

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 8 50.182 401.456 10% 40.146 441.602
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    441.602

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 401.456 40.146 441.602

Tổng cộng tiền thanh toán 401.456 40.146 441.602

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi mốt ngàn sáu trăm lẻ hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: Mz&5MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181378

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120512

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 2 86.691 173.382 10% 17.338 190.720
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    190.720

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 173.382 17.338 190.720

Tổng cộng tiền thanh toán 173.382 17.338 190.720

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi ngàn bảy trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MzMzMTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181380

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120514

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 2 73.431 146.862 10% 14.686 161.548

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    161.548

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 146.862 14.686 161.548

Tổng cộng tiền thanh toán 146.862 14.686 161.548

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm bốn mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MzYzMTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181385

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120525

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
2 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    218.730

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 198.845 19.885 218.730

Tổng cộng tiền thanh toán 198.845 19.885 218.730

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười tám ngàn bảy trăm ba mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: Mzc%MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181389

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120530

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 84.320 252.960 10% 25.296 278.256
2 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 2 72.600 145.200 10% 14.520 159.720
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    437.976

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 398.160 39.816 437.976

Tổng cộng tiền thanh toán 398.160 39.816 437.976

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy ngàn chín trăm bảy mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NTA5MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181413

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120577

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    81.675

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 74.250 7.425 81.675

Tổng cộng tiền thanh toán 74.250 7.425 81.675

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi mốt ngàn sáu trăm bảy mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NT&%MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181414

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120585

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.850 163.350
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    163.350

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 148.500 14.850 163.350

Tổng cộng tiền thanh toán 148.500 14.850 163.350

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba ngàn ba trăm năm mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NTYyMTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181420

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120602

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 5 59.400 297.000 10% 29.700 326.700
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    326.700

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 297.000 29.700 326.700

Tổng cộng tiền thanh toán 297.000 29.700 326.700

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu ngàn bảy trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NTkyMTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181428

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120620

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: N>A4MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181430

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120624

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 3 72.600 217.800 10% 21.780 239.580
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    239.580

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 217.800 21.780 239.580

Tổng cộng tiền thanh toán 217.800 21.780 239.580

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín ngàn năm trăm tám mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NzA%MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181449

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120661

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 4 46.000 184.000 10% 18.400 202.400

2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    324.564

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 295.058 29.506 324.564

Tổng cộng tiền thanh toán 295.058 29.506 324.564

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn ngàn năm trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: Nzc2MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181459

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120688

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 84.320 84.320 10% 8.432 92.752
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    92.752

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 84.320 8.432 92.752

Tổng cộng tiền thanh toán 84.320 8.432 92.752

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi hai ngàn bảy trăm năm mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <TYzMTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181484

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120773

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

2 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    177.340

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 161.218 16.122 177.340

Tổng cộng tiền thanh toán 161.218 16.122 177.340

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy ngàn ba trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: <Tc3MTY3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181489

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120778

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 2 94.013 188.026 10% 18.803 206.829
2 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 4 86.691 346.764 10% 34.676 381.440
3 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    655.424

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 595.840 59.584 655.424

Tổng cộng tiền thanh toán 595.840 59.584 655.424

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm hai mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: MDUyMTY4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181501

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101118857

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 84.320 252.960 10% 25.296 278.256
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    333.456

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 303.142 30.314 333.456

Tổng cộng tiền thanh toán 303.142 30.314 333.456

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm ba mươi ba ngàn bốn trăm năm mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: M>M5MTY4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181538

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101120894

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    80.774

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 73.431 7.343 80.774

Tổng cộng tiền thanh toán 73.431 7.343 80.774

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi ngàn bảy trăm bảy mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NDc%MTY4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181578

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101121011

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 3 72.600 217.800 10% 21.780 239.580
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 84.320 168.640 10% 16.864 185.504
3 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 2 86.691 173.382 10% 17.338 190.720
4 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 4 50.182 200.728 10% 20.073 220.801
5 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.850 163.350
6 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
7 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 2 59.400 118.800 10% 11.880 130.680
        
         

Tổng cộng    1.197.790

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 1.088.900 108.890 1.197.790

Tổng cộng tiền thanh toán 1.088.900 108.890 1.197.790

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm chín mươi bảy ngàn bảy trăm chín mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NTA$MTY4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181584

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101121022

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
2 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 1 86.691 86.691 10% 8.669 95.360
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    162.515

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 147.741 14.774 162.515

Tổng cộng tiền thanh toán 147.741 14.774 162.515

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai ngàn năm trăm mười lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: NT&2MTY4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181589

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101121036

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 4 73.431 293.724 10% 29.372 323.096

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    323.096

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 293.724 29.372 323.096

Tổng cộng tiền thanh toán 293.724 29.372 323.096

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm hai mươi ba ngàn không trăm chín mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 31/01/2022

Mã tra cứu hóa đơn: N>YzMTY4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  31  tháng 01 năm 2022 
 

Mẫu số: 01GTKT0/036
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0181611

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-002

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101121110

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503


